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BẢNG GIÁ BULONG 2017 
BÁO GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT VÀ VẬN CHUYỂN ĐVT: CÁI ĐG: VN ĐỒNG 

TT CHỦNG LOẠI ĐƠN GIÁ ĐEN ĐƠN GIÁ MẠ CHỦNG LOẠI ĐƠN GIÁ ĐEN ĐƠN GIÁ MẠ 

1 M4x10(dấu +)   M14 x 30   

2 M4x15(dấu +)   M14 x 40   

3 M6 x 10(dày)   M14 x 50   

4 M6 x 15   M14 x 60   

5 M6 x 20   M14 x 70   

6 M6 x 25   M14 x 80   

7 M6 x 30   M14 x 100   

8 M6 x 40   M16 x 30   

9 M6 x 50   M16 x 40   

10 M6 x 60   M16 x 50   

11 M8 x 15   M16 x 60   

12 M8 x 20   M16 x 70   

13 M8 x 25   M16 x 80   

14 M8 x 30   M16 x 90 
  

15 M8 x 40   M16 x 100 
  

16 M8 x 50   M16 x 110 
  

17 M8 x 60   M16 x 120 
  

18 M8 x 80   M16 x 130 
  

19 M8 x 100   M16 x 140 
  

20 M10 x 20   M16 x 150   

21 M10 x 30   M16 x 160   

22 M10 x 40   M16 x 180   

23 M10 x 50   M16 x 200   

24 M10 x 60   M16 x 220   

25 M10 x 70   M16 x 250   

26 M10 x 80   M16 x 300   
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27 M10 x 90   BULONG LỤC GIÁC LIỀN LONG ĐEN 

28 M10 x 100   
 

 
 

29 M12 x 30   

30 M12 x 40   

31 M12 x 50   

32 M12 x 60   

33 M12 x 70   

34 M12 x 80   

35 M12 x 90   

36 M12 x 100   QUY CÁCH ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ 

BULONG CỔ VUÔNG M5x25 Cái  

 

M6x15 Cái  

M6x20 Cái  

M6x25 Cái  

M6x30 Cái  

QUY CÁCH ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ/CÁI M8x10(12) Cái  

Ốc kệ M8 x 15 Cái  M8x15 Cái  

Bulong cổ vuông M10 x 25 Cái  M8x30 Cái  

 


